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1
413 bài tập phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML : có lời giải / Simon 
Bennett, John Skelton, ken Lunn ; Dịch giả: Gia Vĩnh . - Tp. HCM : Hồng Đức, 2009 .- 
569 tr. ; 21 cm .Đăng ký cá biệt: KM029565,KM029566,KM029580-KM029582

5

2
Adobe premiere CS5 dành cho người tự học / Lê Thuận, Thanh Tâm, Quang Huy . - H. 
: Hồng Đức, 2011 .- 351 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029381-KM029383

3

3
Bài tập cơ sở dữ liệu / Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc . - Hiệu đính và xuất bản lần 
thứ 5 .- H. : Thông tin và truyền thông, 2011 .- 167 tr. ; 21 cm .Đăng ký cá biệt: 
KM029567-KM029571

5

4
Bài tập ngôn ngữ C : (từ A đến Z) / Huỳnh Tấn Dũng, Hoàng Đức Hải . - H. : Giáo 
dục, 2010 .- 130 tr. ; 29 cm + CD-Rom .Đăng ký cá biệt: KM029659-KM029663

5 1 CD

5
CAD trong dựng và làm kỹ xảo phim - Adobe After Ffects CS4 & Cs5 dành cho người 
tự học / Lê Thuận, Thanh Tâm, Quang Huy . - Tp. HCM : Hồng Đức, 2011 .- 335 tr. ; 
24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029631-KM029633

3

6
Cơ sở công nghệ phần mềm : Dùng cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin 
các truờng đại học / Chủ biên: Lương Mạnh Bá ...[et al.] . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2010 .- 246tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm .Đăng ký cá biệt: KM029522-KM029526

5

7 Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế / Lê Văn Phùng . - H. : Thông 
tin và truyền thông, 2010 .- 217 tr. ; 21 cm .Đăng ký cá biệt: KM029482,KM029483

2
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tin và truyền thông, 2010 .- 217 tr. ; 21 cm .Đăng ký cá biệt: KM029482,KM029483

8
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Phạm Thị Thanh Hồng . - H. : Bách khoa, 2010 
.- 299 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029527-KM029529

3

9
Giáo trình khai phá dữ liệu web / Hà Hoàng Thụy (chủ biên) ...[et al.] . - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2009 .- 311 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029572-KM029574

3

10
Giáo trình lập trình Java / Đoàn Văn Ban, Đoàn Văn Trung . - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2011 .- 255 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029502-KM029506

5

11
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành / Hồ Đắc Phương . - Tái bản lần thứ nhất .- H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 271 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029391-KM029395

5

12
Giáo trình nhập môn kỹ nghệ phần mềm / Trần Khánh Dung . - H. : Khoa học và kỹ 
thuật, 2011 .- 184 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029578,KM029579,KM029636-
KM029638 

5

13
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML / Đoàn Văn Ban, 
Nguyễn Thị Tĩnh . - H. : Đại học sư phạm, 2011 .- 231 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: 
KM029396-KM029400

5

14
Giáo trình thiết kế mạng / Nguyễn Gia Như, Lê Trọng Vĩnh . - H. : Thông tin và 
truyền thông, 2011 .- 207 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029484-KM029486

3

15
Hướng dẫn thực hành Flash CS5 : Chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng / Nguyễn 
Minh Hoàng và nhóm tin học thực dụng . - Tp. HCM : Hồng Đức, 2011 .- 355 tr. ; 24 
cm .Đăng ký cá biệt: KM029575-KM029577

3

16
Java. Tập 1 / Phương Lan (chủ biên), Hoàng Đức Hải . - H. : Lao động xã hội, 2008 .- 
270 tr. ; 29 cm + CD-Rom .Đăng ký cá biệt: KM029654-KM029658

5 1 CD

17
Lập trình web bằng php 5.3 & cơ sở dữ liệu MySQL 5.1. Tập 1 / Phạm Hữu Khang 
(chủ biên) ; Phương Lan (hiệu đính) . - Tp. HCM : Phương Đông, 2010 .- 302 tr. ; 24 
cm .Đăng ký cá biệt: KM029535-KM029539

5



18
Lập trình web bằng php 5.3 & cơ sở dữ liệu MySQL 5.1. Tập 2 / Phạm Hữu Khang 
(chủ biên) ; Phương Lan (hiệu đính) . - Tp. HCM : Phương Đông, 2010 .- 297 tr. ; 24 
cm .Đăng ký cá biệt: KM029708-KM029711,KM029731

5

19
Mạng căn bản 1 - Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4 / 
Nguyễn Thị Điệp (chủ biên) ; Nguyễn Hồng Sơn (hiệu đính) . - Tp. HCM : Lao động-
xã hội, 2009 .- 455 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029664-KM029668

5

20
Mạng máy tính / Ngạc Văn An (chủ biên) ...[et al.] . - Tái bản lần thứ năm .- H. : Giáo 
dục, 2007 .- 259 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029583-KM029585

3

21
Microsoft SQL Server 2008. Tập 1 : Quản trị cơ sở dữ liệu / Phạm Hữu Khang (chủ 
biên) ; Phương Lan (hiệu đính) . - H. : Lao động - xã hội, 2009 .- 213 ; 24 cm .Đăng ký 
cá biệt: KM029487-KM029491

5

22
Microsoft SQL Server 2008. Tập 2 : Quản trị cơ sở dữ liệu / Phạm Hữu Khang (chủ 
biên) ; Phương Lan (hiệu đính) . - H. : Lao động - xã hội, 2010 .- 193 tr. ; 24 cm .Đăng 
ký cá biệt: KM029386-KM029390

5

23
Microsoft Visio dành cho người tự học : phiên bản mới 2010 / Lê Thuận, Thanh Tâm, 
Quang Huy . - H. : Giao thông vận tải, 2011 .- 175 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: 
KM029497-KM029501

5

24
Phần mềm SAP 2000 ứng dụng vào tính toán kết cấu công trình / Đỗ Văn Đệ (chủ 
biên) ...[et al.] . - H. : Xây dựng, 2010 .- 240 tr. ; 27 cm .Đăng ký cá biệt: 
KM029406,KM029407,KM029533,KM029534,KM029733

5

25
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Nguyễn Văn Ba . - In lần thứ năm .- H. : Đại 
học quốc gia Hà Nội, 2009 .- 288 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029540-
KM029542,KM029721

4học quốc gia Hà Nội, 2009 .- 288 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029540-
KM029542,KM029721

26
Robot structural analysis 2011 dành cho người tự học. Tập 1 / Phùng Thị Nguyệt, 
Phạm Quang Hiển . - H. : Giao thông vận tải, 2011 .- 399 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: 
KM029384,KM029385,KM029530-KM029532

5

27
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình. Tập 1 : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho 
học sinh và sinh viên giỏi / Nguyễn Xuân Huy . - H. : Thông tin và truyền thông, 2011 
.- 371tr. ; 21cm .Đăng ký cá biệt: KM029443-KM029447

5

28
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình. Tập 2 : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho 
học sinh và sinh viên giỏi / Nguyễn Xuân Huy . - H. : Thông tin và truyền thông, 2011 
.- 239tr. ; 21cm .Đăng ký cá biệt: KM029438-KM029442

5

29
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình. Tập 3 : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho 
học sinh và sinh viên giỏi / Nguyễn Xuân Huy . - H. : Thông tin và truyền thông, 2011 
.- 319tr. ; 21cm .Đăng ký cá biệt: KM029433-KM029437

5

30
SQL Server 2005 : Lập trình nâng cao / Phạm Hữu Khang (chủ biên) ; Đoàn Thiện 
Ngân (hiệu đính) . - H. : Lao động - xã hội, 2008 .- 343 tr. ; 24 cm + CD-Rom .Đăng 
ký cá biệt: KM029477-KM029481

5 1 CD

31
SQL Server 2005 : Xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005 / Phạm Hữu 
Khang (chủ biên) ; Phương Lan (hiệu đính) . - H. : Lao động - xã hội, 2008 .- 398 tr. ; 
24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029517-KM029521

5

32
Toán rời rạc ứng dụng trong tin học / Đỗ Đức Giáo . - Tái bản lần thứ 1 .- H. : Giáo 
dục, 2009 .- 407tr. ; 24cm .Đăng ký cá biệt: KM029611-KM029615

5

33
Triển khai Firewall với Microsoft ISA Server 2006 / Tô Thanh Hải (chủ biên) ; 
Phương Lan (hiệu đính) . - H. : Lao động - xã hội, 2010 .- 259 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá 
biệt: KM029601-KM029605

5



34
Triển khai hệ thống mạng Wireless / Tô Thanh Hải (chủ biên) ; Phương Lan (hiêu 
đính) . - H. : Lao động-xã hội, 2010 .- 166 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá biệt: KM029593-
KM029600

8

35
Triển khai thư điện tử với Microsoft Exchange Server / Tô Thanh Hải (chủ biên) ; 
Phương Lan (hiệu đính) . - H. : Lao động - xã hội, 2010 .- 337 tr. ; 24 cm .Đăng ký cá 
biệt: KM029606-KM029610

5

36
Tự học Adobe Indesign CS5 bằng hình minh họa / VL-COMP tổng hợp và biên soạn . - 
Tp. HCM : Thời đại, 2011 .- 242 tr. ; 21 cm + CD-Rom .Đăng ký cá biệt: KM029705-
KM029707

3 1 CD

Tổng cộng: 163








